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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Tổng cộng 607 1151 1031 120 1029 918 111 122 113 9 11 11 0 17 17 0 116 107 9 116 107 15 4 5 7 0 19 12 12 6 13 4 3 3 4 9 1 6 1 1 0

1 Ái Mộ 36 64 59 5 57 52 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7 1 1 1 3 1 0

2 Bồ Đề 20 39 34 5 36 32 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 1 1 1

3 Chu Văn An 24 41 37 4 31 28 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 10 9 1 10 9 1 3 1 1 3 1 1

4 Cự Khối 22 44 39 5 39 34 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 1 1 1 1 1 0

5 ĐT Việt Hưng 23 44 39 5 43 38 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

6 Đức Giang 24 45 40 5 42 37 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 1 1 0

7 Gia Thụy 38 68 63 5 66 61 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

8 Giang Biên 23 43 38 5 37 32 5 6 6 0 1 1 0 1 1 0 6 6 0 6 6 1 1 2 1 1 0

9 Lê Quý Đôn 24 45 40 5 39 34 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 1 1 1 1 1 1 0

10 Long Biên 35 63 58 5 56 51 5 7 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0 7 7 2 1 1 1 1 1 0

11 Lý Thường Kiệt 26 48 44 4 42 38 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 1 1 2 1 1 0

12 Ngô Gia Tự 17 36 31 5 35 30 5 1 1 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

13 Ngọc Lâm 28 54 49 5 50 46 4 4 3 1 1 1 0 1 1 0 4 3 1 4 3 1 1 1 1 1

14 Ngọc Thụy 33 60 55 5 53 48 5 7 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0 7 7 1 1 1 1 1 1 1 0

15 Nguyễn Bỉnh Khiêm 20 39 35 4 33 30 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1 2 1 1 1 1

16 Phúc Đồng 16 33 28 5 32 28 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1

17 Phúc Lợi 20 39 34 5 33 28 5 6 6 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 5 5 1 1 1 1 1 0

18 Sài Đồng 32 59 54 5 56 51 5 3 3 0 3 3 0 4 4 0 2 2 0 2 2 2 0

19 Thạch Bàn 43 75 70 5 69 64 5 6 6 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0 5 5 1 1 1 1 1 0

20 Thanh Am 20 38 34 4 36 32 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

21 Thượng Thanh 21 43 38 5 36 32 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1 1 1 1 2 1 1

22 Việt Hưng 18 39 34 5 36 32 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 1 1 1

23 Gia Quất 17 35 30 5 28 24 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Nguyễn Gia Thiều 18 33 28 5 24 20 4 9 8 1 0 0 0 0 0 0 9 8 1 9 8 3 1 1 1 2 1 1

25 Lý Sơn 9 24 20 4 20 16 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 1 1 1 1 0

Đăng ký tuyển Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) Đăng ký tuyển nhân viên

Biểu 2 - THCS

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2025

Khối THCS

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /    /2025 của UBND quận Long Biên)

TT Trường
Số 

lớp

Số viên chức được 

giao năm 2025

Số viên chức hiện 

có tính đến 

15/02/2025

Số viên chức còn 

thiếu

Ghi chú

Số viên chức nghỉ 

hưu đến 

31/12/2025

Số chỉ tiêu để lại 

không thi tuyển

Số tối đa được 

đăng ký thi tuyển
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